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	      UBND HUYỆN BA VÌ 
TRƯỜNGTHCS PHÚ ĐÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                    


                        DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 8
Thời gian làm bài: 45 phút
I/ Mục tiêu.
1. Năng lực: 
- Năng lực chung:  
+ Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 
+ Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Rút ra được bài học cho bản thân.2
2. Phẩm chất:
 - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.
 - Nâng cao nhận thức và tự hào về những di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội xưa  để lại cho hậu thế.
-Nhận thức đúng những vấn đề lịch sử, biết rút ra bài học bổ ích cho bản thân.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm khách quan và tự luận, làm bài trực tiếp trên lớp học
- Tỉ lệ: 40% (TNKQ) và 60% (TL)
III. MA TRẬN ĐỀ.
	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1

	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội TK  XVI đến thế kỷ XVIII
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
(1,0đ)
	

	2
	Chủ đề 2. Một số danh nhân văn hóa Hà Nội Xưa
	2
	
	
	

	
	
	
	
	2 câu
(1,0đ)
	

	3
	Chủ đề 3.Một số trạng nguyên tiêu biểu của Hà Nội Xưa
	2
	
	
	1 câu
(2 đ)
	
	
	
	
	2 câu
(1 đ)
	1 câu
(2 đ)

	4
	Chủ đề 4. Một số di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội
	2
	
	
	Câu 3, ý 1
(1đ)

	
	1Câu 
(2,0 đ)
	
	 Câu 3, ý 2,3
(1 đ)
	2 câu
(1,0đ)
	2 câu( 4,0 đ)

	Tổng

	8 câu TN
(4,0 đ)
	
	Câu 1
(2,0 đ)
Câu 3, ý 1
(1 đ)
	       
	Câu 2
(2,0đ)
	
	Câu 3, ý 2,3
(1 đ)
	8 câu
(4,0đ)
	3câu
(6,0đ)

	Tổng %
	40%
	30%
	20%
	10%
	       100%


IV. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA 
	
TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội TK  XVI đến thế kỷ XVIII
	-Hà Nội TK  XVI đến thế kỷ XVIII
	- Nhận biết: Lịch Sử Hà Nội thế kỉ XVI-TK XVIII
	2 câu TN
	
	
	

	2
	Chủ đề 2: Một số danh nhân văn hóa Hà Nội Xưa
	- Một số danh nhân văn hóa Hà Nội Xưa.
-Những đóng góp của các danh nhân đó đối với 
	Nhận biết: Một số danh nhân văn hóa HN xưa.
Vận dụng:  
- Kể tên một số danh nhân văn hóa tiêu biểu của HN xưa .
Thông hiểu
Hiểu về những đóng góp mà các danh nhân Hà Nội để lại cho hậu thế.
Vận dụng cao.
	TN:
2 câu
	
	
	

	3
	Chủ đề 3. Chủ đề 3.Một số trạng nguyên tiêu biểu của Hà Nội Xưa
	- Một số trạng nguyên tiêu biểu của Hà Nội Xưa
	Nhận biết: Một số danh nhân văn hóa HN xưa.
Vận dụng:  
- Kể tên một số danh nhân văn hóa tiêu biểu của HN xưa .
Thông hiểu
Hiểu về những đóng góp mà các danh nhân Hà Nội để lại cho hậu thế.
Vận dụng cao.
	TN:
2 câu
	TL: Câu 1
	
	

	4
	Chủ đề 4. Một số di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội
	- Một số di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội
	Nhận biết: Một số danh nhân văn hóa HN xưa.
Vận dụng:  
- Kể tên một số danh nhân văn hóa tiêu biểu của HN xưa .
Thông hiểu
Hiểu về những đóng góp mà các danh nhân Hà Nội để lại cho hậu thế.
Vận dụng cao.
	TN:
2 câu
	TL; Câu 3, ý 1

	TL:
Câu 2

	TL: Câu 3, ý 2,3


	Tổng điểm
	
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0

	Tổng %
	
	40%
	30%
	20%
	10%


V. ĐỀ BÀI :
I: Trắc nghiệm (4,0 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng nhất.
Câu 1. Thăng Long được đổi tên thành Hà Nội vào năm:
	A. 1830
	     B. 1831                               C. 1832                   D. 1833


Câu 2. Thời Mạc, Hà Nội nổi tiếng với sản phẩm đồ gốm ở đâu?
A. Gốm Thổ Hà    B. Gốm Chu Đậu    C. Gốm Bát Tràng    D. Gốm Sứ
Câu 3.  Ai là danh nhân nổi tiếng của Hà Nội thời Lý?
	A. Trần Quốc Tuấn
	C. Lý Bí.

	B. Lý Chiêu Hoàng.
	D. Lý Thường Kiệt.


Câu 4. Cao Bá Quát là danh nhân có quê hương tại đâu?
A. Xã Hợp Lý huyện Mê Linh, phủ Mê Linh Khoái Châu
B. Làng Phú Thị - Huyện Gia Lâm, Hà Nội.
C. Thành Thăng Long cũ, huyện Từ Liêm, phủ Ứng Hòa, Thường Tín, Khoái Châu.
D. A. Thành Thăng Long cũ, huyện Từ Liêm, phủ Ứng Hòa, Khoái Châu, Lý Nhân.
Câu 5. Ai được gọi là lưỡng quốc trạng nguyên ở TK XV?
	[bookmark: _Hlk153394503]A. Nguyễn Trực.   B. Nguyễn Hiền
	C. Nguyễn Quốc Trinh.    D. Đặng Công Chất


Câu 6. Trạng Nguyên có quê gốc ở Ba Vì – Hà Nội là ai?
	A. Nguyễn Hiền.  B. Nguyễn Trực.
	C. Nguyễn Quốc Trinh.   D. Đặng Công Chất


Câu 7. Văn Miếu được xây dựng năm nào?
A. Năm 1050     B. Năm 1060        C. Năm 1070              D. Năm 1076
Câu 8. Trường nào được xem là trường đại học đầu tiên ở nước ta?
      A. Văn Miếu.    B. Quốc Tử Giám   C. Đại học Hà Nội    D. Đại Học Huế
II: Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm): Em hãy giới thiệu về cuộc đời và sự nhiệp của Trạng nguyên Nguyễn Trực và cho biết những đóng góp của ông đối với Thăng Long- Hà Nội.
Câu 2. (2,0 điểm): Em hãy trình bày những hiểu biết của mình về một trong số những di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội như: Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám…
Câu 3. (2,0đ): Hãy giới thiệu về một di tích quốc gia đặc biệt ở địa phương em. Em đã làm gì để giữ gìn và bảo vệ di tích đó? Việc giữ gìn và bảo vệ di tích có ý nghĩa như thế nào?
VI. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
I. Trắc nghiệm: (4,0đ)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	D
	B
	A
	D
	C
	B


II. Tự luận (6,0 điểm)
	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	Câu 1
	- Cuộc đời và sự nhiệp của Trạng nguyên Nguyễn Trực và cho biết những đóng góp của ông đối với Thăng Long- Hà Nội.
 . Nguyễn Trực
* Thân thế
- Nguyễn Trực (1417 - 1474), hiệu là Hu Liêu, tự là Công Dĩnh, sinh ngày 16 tháng 5 năm Đinh Dậu (1417), trong một gia đình nho học. 
- Quê xã Bối Khê huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội). 
- Ông đỗ đầu trong số đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ (tức trạng nguyên) năm 1442 đời vua Lê Thái Tông. 
* Sự nghiệp
- Năm 1434, Nguyễn Trực đi thi Hương và đỗ đầu.
- Năm Nhâm Tuất (1442), ông dự kỳ thi Đình và đỗ Trạng nguyên, trở thành trạng nguyên đầu tiên nhà Hậu Lê.
- Ông được vua Lê Thái Tông ban sắc Quốc tử giám thi thư thưởng hàm Á Liệt khanh, đứng đầu trong danh sách 33 tiến sĩ cùng khóa được lưu danh ở bia tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Con người
- Ông là người có phong cách rất mực khiêm nhường, chan hòa.
- Nhà thờ Trạng nguyên Nguyễn Trực tại xã Tam Hưng, Thanh Oai (Hà Nội) được công nhận di tích lịch sử quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 318/QĐ-BVHTTDL ngày 26-1-2011 của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Việt Nam, lễ công nhận diễn ra ngày 20 tháng 4 năm 2011.
	2,0 đ

0,75 đ






0,75 đ






0,5 đ



	Câu 2
	_- Hiểu biết của mình về một trong số những di tích quốc gia đặc biệt của Hà Nội như: Chùa Một Cột, Văn Miếu Quốc Tử Giám…
  - Giới thiếu về văn Miếu: được xây dựng năm 1070, thời Lý để thờ Khổng tử….
[bookmark: _GoBack]   -  Quốc Tử Giám được xây dựng năm 1076, để đào tạo cho các hoàng tử, con quan lại…
	2,0 đ

1,0 đ

1,0 đ

	 Câu 3
	 -Giới thiệu được về di tích ở địa phương em.
 - Việc làm của em để bảo vệ di tích 
- Ý nghĩa của việc làm đó
	1,0 đ
0,5 đ
0,5 đ



VII. Ký duyệt
Phú Đông, ngày 10 tháng 12 năm 2023
	Duyệt của tổ CM



Chu Thị Lý 
	
	Người ra đề



Nguyễn Thị Định


BGH PHÊ DUYỆT






























